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Phần 1. Kiến thức trọng tâm

Phân môn Địa lý

+ Bài 1: Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.

+  Bài 2: Đặc điểm địa hình.

- Trình bày được đặc điểm địa hình Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm các khu vực địa: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.

+ Bài 3: Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế.

Tìm ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hóa địa hình đối với sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.

Phân môn Sử: 

Bài 4. Xung đột Nam –Bắc triều và Trịnh – Nguyễn

- Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương triều Mạc.

- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam –Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

- Nêu được hệ quả của xung đột Nam –Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

Bài 5. Quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỷ XVI đến XVIII

- Trình bày được khái quát công cuộc khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII.

- Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của chúa Nguyễn.

Bài 6. Tình hình kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỷ XVI -XVIII

- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế.

- Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận:

I. Câu hỏi trắc nghiệm:

Học sinh đọc kĩ các câu hỏi sau và chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng

Phân môn Địa
Câu 1: Lãnh thổ nước ta là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm:.......

A. Vùng đất, vùng đảo, vùng trời.                     B. Vùng đất, vùng biển, vùng trời. 

C. Vùng đất, vùng trời, vùng núi.                      D. Vùng đảo, vùng biển, vùng trời. 
Câu 2: Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực ..........

A. Bắc Á                                                           B. Tây Á
C. Đông Nam Á.                                              D. Đông Á

Câu 3: Vùng biển của nước ta thuộc biển đông, có diện tích khoảng ......

A. 1 triệu km2.          B. 1.5 triệu km2.            C. 2 triệu km2.            D. 2.5 triệu km2. 

Câu 4: Địa hình nước ta phần lớn là ......kéo dài từ vùng Tây Bắc xuống đến Đông Nam Bộ

A. bán bình nguyên           B. đồng bằng               C. đồi núi               D. bờ biển

Câu 5: Đồi núi thấp có độ cao dưới 1000m chiếm .....diện tích;

A. 83%                         B. 84%                  C. 85%               D. 86%        
Câu 6: Vì sao Việt Nam có tổng bức xạ hằng năm lớn, cán cân bức xạ luôn dương?

A. Vì Việt Nam có những điểm đặc trưng khí hậu xích đạo

B. Vì Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến ở bán cầu Bắc.

C. Vì Việt Nam hút hết toàn bộ lượng bức xạ của các nước xung quanh.

D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 7: Tại sao khí hậu nước ta có lượng mưa lớn, độ ẩm cao, khác hẳn với thiên nhiên một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Á và Bắc Phi?

A. Do thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
B. Do thiên nhiên nước ta nằm ngay trên đường xích đạo.

C. Do thiên nhiên nước ta nằm đối xứng qua đường chí tuyến bắc,                 

D. Do thiên nhiên nước ta kéo dài từ bắc vào nam.

Câu 8: Địa hình nước ta đến thời kì Tân kiến tạo được nâng lên và phân thành các bậc địa hình kế tiếp nhau. Đó là:

A. Núi cao, núi trung bình                                      B. Núi thấp, đồi

C. Đồng bằng ven biển, thềm lục địa                     D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 9: Dải đồng bằng ven biển miền Trung kéo dài từ đâu đến đâu?

A. Thanh Hoá đến Bình Thuận                      B. Thanh Hóa đến Hồ Chí Minh

C. Hà Tĩnh đến Phú Yên                                C. Quảng Nam đến Quảng Ngãi

Câu 10: Khu vực Tây Bắc, sông chảy theo hướng tây bắc – đông nam; trong khi ở khu vực Đông Bắc, sông chảy theo hướng vòng cung. Qua đó, ta có thể thấy:

A. Hướng nghiêng của địa hình ảnh hưởng đến hướng chảy của sông ngòi.

B. Địa hình đồng bằng quyết định hướng chảy của sông ngòi.

C. Hệ thống sông ngòi ở nước ta rất đặc biệt vì bị khí hậu  chi phối.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 11: Câu nào sau đây không đúng?

A. Nhiều bãi cát dài ở ven biển miền Trung thuận lợi cho phát triển du lịch biển (bãi biển Lăng Cô, Mỹ Khê, Nha Trang,...)
B. Toàn bộ đường bờ biển của nước ta thuận lợi cho việc nuôi trồng hải sản.

C. Dọc bờ biển có nhiều địa điểm nước sâu thuận lợi cho xây dựng cảng biển, đặc biệt là cảng nước sâu, điển hình như Vũng Áng (Hà Tĩnh), Quy Nhơn (Bình Định),…

D. Một số đoạn bờ biển của nước ta đang gặp phải tình trạng mài mòn, sạt lở,... gây bất lợi cho các hoạt động kinh tế.

Câu 12: Trong quá trình khai thác kinh tế ở địa hình đồi núi, cần chú ý vấn đề gì?

A. Giải quyết bài toán thiếu trường lớp cho học sinh dân tộc thiểu số.

B. Phát triển mạnh công nghiệp khai khoáng.

C. Bảo vệ môi trường.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 13: Địa hình đồi núi thấp, bán bình nguyên và cao nguyên thuận lợi cho việc:

A. Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc lớn và lâm nghiệp.
B. Hình thành các khu công nghiệp, khu nghiên cứu khoa học.

C. Hình thành các khu du lịch, khu giải trí.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 14: Khí hậu có tính chất ôn đới, sinh vật là các loài thực vật ôn đới (đỗ quyên, lãnh sam, thiết sam,...) là những đặc điểm của đai nào?

A. Đai nhiệt đới gió mùa.                             B. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi.

B. Đai ôn đới gió mùa trên núi.                   D. Đai Trường Sơn Nam

Câu 15: Vì sao tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên được bảo toàn trên phần lớn lãnh thổ nước ta?

A. Vì tính trên phạm vi cả nước, địa hình dưới 1000 m chiếm 85% diện tích.

B. Vì tính chất này chỉ có thể tồn tại được ở các nước Đông Nam Á.

C. Vì người Việt Nam phần lớn có nhu cầu thích ứng với khí hậu nhiệt đới gió mùa.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 16: Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào ở nước ta?

A. Quảng Ninh                    B. Đà Nẵng                 C. Khánh Hoà           D. Cà Mau

Phân môn Sử

Câu 1. Vì sao đến đầu thế kỉ XVI nhà Lê bắt đầu suy thoái?
A. Vua quan ăn chơi sa đọa.

B. Nội bộ giai cấp thống trị giành quyền lực.

C. Quan lại địa phương hà hiếp, vơ vét của dân.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. Năm 1533, ai là người chạy vào Thanh Hóa, lập một người dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”?
A. Lê Chiêu Thống.                             B. Nguyễn Hoàng.

C. Nguyễn Kim.                                   D. Trịnh Kiểm.

Câu 3. Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?

   A. Nhà Mạc với nhà Nguyễn.                B. Nhà Mạc với nhà Lê.

   C. Nhà Lê với nhà Nguyễn.                   D. Nhà Trịnh với nhà Mạc.

Câu 4. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều kết thúc, quyền lực của vua Lê như thế nào?
   A. Mất hết quyền lực.                                     B. Vẫn nắm truyền thống trị.

   C. Quyền lực bị suy yếu. 

   D. Vẫn nắm quyền lực nhưng phải dựa vào chúa Trịnh.

Câu 5. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào?

   A. Chiến thắng thuộc về họ Trịnh, họ Nguyễn bị lật đổ.

   B. Chiến thắng thuộc về họ Nguyễn, họ Trịnh bị lật đổ.

   C. Hai bên không phân thắng bại, lấy sông Gianh làm ranh giới phân chia đất nước làm hai đàng.

   D. Hai thế lực phong kiến Trịnh và Nguyễn lần lượt bị nhà Tây Sơn đánh bại.

Câu 6. Tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài trong các thế kỉ XVI - XVIII như thế nào?

A. Sản xuất nông nghiệp bị sa sút nghiêm trọng do những cuộc xung đột kéo dài.

B. Tình trạng biến ruộng công thành ruộng tư ngày càng phổ biến.

C. Đời sống nông dân khổ cực, bị bần cùng hóa

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 7.Tầng lớp nào được hình thành ở Đàng Trong Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII ?

A. Đại địa chủ              B. Nô lệ                C. Công nhân               D. Nông dân

Câu 8. Tình hình văn học ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?

A. Văn học chữ Hán vẫn chiếm ưu thế.

B. Văn học chữ Nôm đã phát triển mạnh hơn trước.

C. Văn học dân gian phát triển với nhiều thể loại.

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 9. Ai là người có công hình thành nên phương cách viết tiếng Việt bằng mẫu tự La-tinh?
A. Dương Văn An                                 B. Đào Duy Từ

B. Các giáo sĩ phương Tây                   C. A-lếch-xăng Đơ-Rốt

Câu 10. Từ cuối thế kỉ XVII, tình hình nông nghiệp Đàng ngoài Đại Việt như thế nào?

A. Tình trạng nông dân thiếu ruộng diễn ra trầm trọng

B. Mâu thuẫn giữa các vùng trong cả nước và giữa các nước với nhau

C. Kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ruộng đất bỏ hoang không có người cấy cày

D. Nông nghiệp được mùa, nhà nhà no đủ

Câu 11:  Một trong những tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của người Việt được phát huy ở các thế kỉ XVI đến XVIII là  

A. Ăn trầu.                                              B. Trò chơi dân gian.

C. Tổ chức lễ hội.                                    D. Thờ cúng tổ tiên.

Câu 12: Chữ viết nào được truyền bá vào nước ta thông qua quá trình truyền bá của Thiên Chúa Giáo từ thế kỉ XVII?  

A. Chữ Phạn.           B. Chữ Sancrit.         C.Chữ Quốc ngữ.         D. Chữ tượng ý.

II. Bài tập tự luận: 

Phân môn Địa

- HS làm và học các dạng bài tập trong sách giáo khoa.

- HS ôn lại cách vẽ biểu đồ và  cách nhận xét bảng số liệu.

Phân môn Sử

Câu 1. Hoàn thành bảng so sánh tình hình nông nghiệp Đàng Ngoài và Đàng Trong trong các thế kỷ XI –XVIII. Vì sao tình hình nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển hơn Đàng Ngoài?
	Tình hình nông nghiệp
	Đàng Ngoài
	Đàng Trong

	Điều kiện tự nhiên
	
	

	Ruộng đất
	
	

	Đời sống nông dân
	
	

	Nhận xét
	
	


Câu 2. Giả sử là một người dân sống ở thế kỉ XVI - XVII, em hãy đưa ra ít nhất một lí do phản đối các cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn.

Câu 3. Hãy lập và hoàn thành bảng hệ thống (theo gợi ý dưới đây) về các cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn.

	Nội dung
	Xung đột Nam - Bắc Triều
	Xung đột Trịnh - Nguyễn

	Người đứng đầu
	 
	 

	Nguyên nhân
	 
	 

	Thời gian
	 
	 

	Hệ quả
	 
	 


Câu 4. Nguyên nhân bùng nổ và hệ quả của các cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh – Nguyễn
Câu 5. Quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng  Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn và ý nghĩa lịch sử.  

